
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 1A - TUẦN 05 (02/10/2023 - 06/10/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG GIÁO 
DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
02

/1
0/

20
23

)

SÁNG

1 HĐTN Một ngày của em Nguyễn Thị Ngọc Dung
2 Đạo đức Anh chị em quan tâm, giúp đỡ nhau Nguyễn Thị Phương Thảo
3 Tiếng Việt t th nh Nguyễn Thị Ngọc Dung
4 Tiếng Việt t th nh Nguyễn Thị Ngọc Dung

CHIỀU
1 Tiếng Anh Nguyễn Thị Ngọc Nga
2 Tiếng Anh Nguyễn Thị Ngọc Nga
3 HD Ôn tập Ôn tập Nguyễn Thị Ngọc Dung

B
A

 (0
3/

10
/2

02
3) SÁNG

1 Tiếng Việt r -tr Nguyễn Thị Ngọc Dung
2 GDTC Dàn hàng ngang, dồn hàng ngang. (Tiết 3) Nguyễn Đức Trung
3 Tiếng Anh (Bản ngữ) Nguyễn Thị Ngọc Nga
4 Tiếng Anh (Bản ngữ) Nguyễn Thị Ngọc Nga

CHIỀU
1 Tiếng Việt r -tr Nguyễn Thị Ngọc Dung
2 Robotics
3 HD Ôn tập Ôn tập Nguyễn Thị Ngọc Dung

TƯ
 (0

4/
10

/2
02

3) SÁNG

1 Tiếng Việt ia Nguyễn Thị Ngọc Dung
2 Tiếng Việt ia Nguyễn Thị Ngọc Dung
3 Âm nhạc - Hát: Tổ quốc ta Nguyễn Hoàng Phúc
4 Toán Tách gộp số (tt) Nguyễn Thị Ngọc Dung

CHIỀU
1 TNXH Ôn tập chủ đề gia đình Nguyễn Thị Ngọc Dung
2 HD Ôn tập Ôn tập Nguyễn Thị Ngọc Dung



TƯ
 (0

4/
10

/2
02

3)

CHIỀU
3 Kĩ năng sống

N
Ă

M
 (0

5/
10

/2
02

3) SÁNG

1 Toán Bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn Nguyễn Thị Ngọc Dung
2 GDTC Động tác quay trái, quay phải, quay sau.(Tiết 1) Nguyễn Đức Trung
3 Tiếng Việt ua ưa Nguyễn Thị Ngọc Dung
4 Tiếng Việt ua ưa Nguyễn Thị Ngọc Dung

CHIỀU
1 Tiếng Việt Ôn tập Nguyễn Thị Ngọc Dung
2 Tiếng Việt Ôn tập Nguyễn Thị Ngọc Dung
3 HD Ôn tập Ôn tập Nguyễn Thị Ngọc Dung

SÁ
U

 (0
6/

10
/2

02
3) SÁNG

1 Mĩ thuật Bài 3: Chơi với chấm Vũ Thị Lan
2 Toán So sánh các số: bằng, lớn hơn, bé hơn Nguyễn Thị Ngọc Dung
3 Tiếng Việt Thực hành Nguyễn Thị Ngọc Dung
4 Tiếng Việt Kể chuyện: Ba chú thỏ. Nguyễn Thị Ngọc Dung

CHIỀU
1 TNXH Ôn tập chủ đề gia đình (TT) Nguyễn Thị Ngọc Dung
2 HĐTN Những việc em thường làm ở nhà Nguyễn Thị Ngọc Dung
3 HĐTN Trang trí bảng công việc thường ngày của em Nguyễn Thị Ngọc Dung

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 1B - TUẦN 05 (02/10/2023 - 06/10/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG GIÁO 
DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
02

/1
0/

20
23

)

SÁNG

1 HĐTN Một ngày của em Phạm Thị Ngọc Thu
2 Toán Tách gộp số (tt) Phạm Thị Ngọc Thu



H
A

I (
02

/1
0/

20
23

)
SÁNG

3 Tiếng Việt t th nh Phạm Thị Ngọc Thu
4 Tiếng Việt t th nh Phạm Thị Ngọc Thu

CHIỀU
1 Tiếng Việt r tr Phạm Thị Ngọc Thu
2 Tiếng Việt r tr Phạm Thị Ngọc Thu
3 Kĩ năng sống

B
A

 (0
1/

10
/2

02
2) SÁNG

1 Tiếng Anh (Bản ngữ) Nguyễn Thị Ngọc Nga
2 Tiếng Anh (Bản ngữ) Nguyễn Thị Ngọc Nga
3 Toán Bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn Phạm Thị Ngọc Thu
4 GDTC Dàn hàng ngang, dồn hàng ngang. (Tiết 3) Nguyễn Đức Trung

CHIỀU
1 Tiếng Việt ia Phạm Thị Ngọc Thu
2 Tiếng Việt ia Phạm Thị Ngọc Thu
3 Robotics

TƯ
 (0

2/
10

/2
02

2) SÁNG

1 Tiếng Anh Nguyễn Thị Ngọc Nga
2 Tiếng Anh Nguyễn Thị Ngọc Nga
3 TNXH Ôn tập chủ đề gia đình Phạm Thị Ngọc Thu
4 Âm nhạc - Hát: Tổ quốc ta Nguyễn Hoàng Phúc

CHIỀU
1 Tiếng Việt ua ưa Phạm Thị Ngọc Thu
2 Tiếng Việt ua ưa Phạm Thị Ngọc Thu
3 HD Ôn tập Ôn tập Phạm Thị Ngọc Thu

N
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2) SÁNG

1 GDTC Động tác quay trái, quay phải, quay sau.(Tiết 1) Nguyễn Đức Trung
2 Toán So sánh các số: bằng, lớn hơn, bé hơn Phạm Thị Ngọc Thu
3 Tiếng Việt Ôn tập Phạm Thị Ngọc Thu
4 Tiếng Việt Ôn tập Phạm Thị Ngọc Thu

CHIỀU
1 HD Ôn tập Ôn tập Phạm Thị Ngọc Thu
2 HD Ôn tập Ôn tập Phạm Thị Ngọc Thu
3 HĐTN Những việc em thường làm ở nhà Phạm Thị Ngọc Thu
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02
2) SÁNG

1 Đạo đức Anh chị em quan tâm, giúp đỡ nhau Nguyễn Thị Phương Thảo
2 Mĩ thuật Bài 3: Chơi với chấm Vũ Thị Lan
3 Tiếng Việt Thực hành Phạm Thị Ngọc Thu
4 Tiếng Việt Kể chuyện: Ba chú thỏ. Phạm Thị Ngọc Thu

CHIỀU
1 TNXH Ôn tập chủ đề gia đình (TT) Phạm Thị Ngọc Thu
2 HD Ôn tập Ôn tập Phạm Thị Ngọc Thu
3 HĐTN Trang trí bảng công việc thường ngày của em Phạm Thị Ngọc Thu


